
Đất Cây cối, hoa màu Tài sản, vật kiến trúc
Tổng cộng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Bùi Văn Kiên 1.440.000.000 0 1.646.307.000 3.086.307.000

2 Nguyễn Văn Cường 0 41.685.000 0 41.685.000

3 Nguyễn Thị Sa 217.880.000 135.631.000 0 353.511.000

4 Đào Văn Minh 133.344.000 0 193.448.000 326.792.000

5 Vũ Xuân Biểu 1.568.941.000 0 383.038.000 1.951.979.000

6 Nguyễn Thị Điển 42.797.000 11.097.000 1.522.083 55.416.083

7 Trần Thị Tuyết 44.064.000 0 2.407.000 46.471.000

8 Tiên Hà Thanh 179.328.000 0 0 179.328.000

9 Hồ Ngọc Tuân 179.328.000 0 0 179.328.000

                    3.805.682.000                        188.413.000                     2.226.722.083                     6.220.817.083   Cộng  

Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm hai mươi triệu tám trăm mười bảy nghìn không trăm tám mươi ba đồng chẵn.

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, HOA MÀU, TÀI SẢN PHẦN DIỆN TÍCH ẢNH HƯỞNG
 TRONG HÀNH LANG TUYẾN DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 220KV 500KV HẢI PHÒNG - GIA LỘC (HÀNH LANG ĐỢT 3)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LẠC PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng)

TT Họ và tên
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)


